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Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán
Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN
10.11 – 14.11.2025 



TỔNG HỢP NỘI DUNG 

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Theo báo cáo của ADP ngày 05/11, thị trường lao động Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các công ty tư nhân tạo thêm 42,000

việc làm, đảo ngược xu hướng giảm của tháng trước và cao hơn dự báo của giới chuyên gia. Dữ liệu lao động tích cực củng cố khả năng Fed

duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, khiến chi phí vốn toàn cầu neo cao và có thể gây áp lực lên dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi, bao

gồm Việt Nam.

• Trong tuần qua, VN-Index ghi nhận giảm 2,54% xuống mốc 1.599,1 điểm, với dòng tiền chảy vào thị trường ghi nhận giảm nhẹ, với khối lượng

và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua, đạt giá trị lần lượt là 861 triệu cổ phiếu và 25.276 tỷ đồng. Dòng tiền ghi nhận rút ra

mạnh nhất tại nhóm du lịch, giải trí (-5,57%) và bán lẻ (-3,89%).

• Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ghi nhận xu hướng tích lũy trở lại trên khung tuần với vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất nằm tại mốc tâm

lý 1.580 – 1.600 điểm. Dự báo trong tuần 10.11 – 14.11.2025, dự kiến chỉ số VN-Index sẽ ghi nhận diễn biến đi ngang và dao động

trong vùng 1.555 – 1.610 điểm trong bối cảnh tỷ giá USD/VD tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực chốt lãi ngắn hạn đang có xu hướng

gia tăng trở lại và định giá thị trường cao hơn khoảng 8,7% so với mức trung bình giai đoạn 2021 – tháng 10 năm 2025.

• Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục quanh ngưỡng 70% - 80%, đồng thời chỉ tập trung nắm giữ các cổ phiếu có

câu chuyện tăng trưởng riêng và không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ.

Nguồn: VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 27/10 - 31/10/2025



TỔNG QUAN TTCK THẾ GIỚI TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp

Chỉ số Biến động Phiên đầu tuần Phiên cuối tuần

Nikkei 225 -3.39% 52,411.34 50,695.00 

Nasdaq -3.13% 23,724.96 23,004.54 

Philippines -2.96% 5,929.68 5,759.37 

VN-Index -2.54% 1,639.65 1,599.10 

S&P 500 -1.66% 6,840.20 6,728.80 

DAX -1.65% 23,958.30 23,569.96 

Dow Jones -1.23% 47,562.87 46,987.10 

Thailand SET -0.51% 1,309.50 1,302.91 

FTSE 100 -0.36% 9,717.25 9,682.57 

Malaysia 0.62% 1,609.15 1,619.13 

Shanghai Composite 1.07% 3,954.79 3,997.56 

Indonesia JCI 2.75% 8,163.88 8,394.59 

Báo cáo chiến lược tuần 03/11 - 07/11/2025
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Chỉ số DXY ghi nhận diễn biến đi ngang khi Fed chính thức hạ 25 điểm lãi suất cơ bản và kết thúc chính sách QT trong cuộc họp chính sách tháng 10, đồng thời dữ liệu từ

ADP cho biết thị trường lao động Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các công ty tư nhân tạo thêm 42,000 việc làm. Tính chung cả tuần, chỉ số DXY giảm 0,1%

so với tuần trước và đóng cửa tại mốc 99.7 điểm.

• Tại Việt Nam, tỷ giá USD/VND ghi nhận giảm nhẹ so với tuần trước, đạt 26.310 VNĐ. Tại ngày 07.11.2025, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được mua vào

trong vùng 26.101 – 26.118 và bán ra tại mốc 26.358. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá được mua vào – bán ra ở mức 27.847 – 27.947.

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 03/11 - 07/11/2025

23.000

23.500

24.000

24.500

25.000

25.500

26.000

26.500

27.000

90

95

100

105

110

115

0
7

.0
1

.2
0

2
4

2
1

.0
1

.2
0

2
4

0
4

.0
2

.2
0

2
4

1
8

.0
2

.2
0

2
4

0
3

.0
3

.2
0

2
4

1
7

.0
3

.2
0

2
4

3
1

.0
3

.2
0

2
4

1
4

.0
4

.2
0

2
4

2
8

.0
4

.2
0

2
4

1
2

.0
5

.2
0

2
4

2
6

.0
5

.2
0

2
4

0
9

.0
6

.2
0

2
4

2
3

.0
6

.2
0

2
4

0
7

.0
7

.2
0

2
4

2
1

.0
7

.2
0

2
4

0
4

.0
8

.2
0

2
4

1
8

.0
8

.2
0

2
4

0
1

.0
9

.2
0

2
4

1
5

.0
9

.2
0

2
4

2
9

.0
9

.2
0

2
4

1
3

.1
0

.2
0

2
4

2
7

.1
0

.2
0

2
4

1
0

.1
1

.2
0

2
4

2
4

.1
1

.2
0

2
4

0
8

.1
2

.2
0

2
4

2
2

.1
2

.2
0

2
4

0
5

.0
1

.2
0

2
5

1
9

.0
1

.2
0

2
5

0
2

.0
2

.2
0

2
5

1
6

.0
2

.2
0

2
5

0
2

.0
3

.2
0

2
5

1
6

.0
3

.2
0

2
5

3
0

.0
3

.2
0

2
5

1
3

.0
4

.2
0

2
5

2
7

.0
4

.2
0

2
5

1
1

.0
5

.2
0

2
5

2
5

.0
5

.2
0

2
5

0
8

.0
6

.2
0

2
5

2
2

.0
6

.2
0

2
5

0
6

.0
7

.2
0

2
5

2
0

.0
7

.2
0

2
5

0
3

.0
8

.2
0

2
5

1
8

.0
8

.2
0

2
5

0
1

.0
9

.2
0

2
5

1
5

.0
9

.2
0

2
5

2
9

.0
9

.2
0

2
5

1
3

.1
0

.2
0

2
5

2
7

.1
0

.2
0

2
5

1
0

.1
1

.2
0

2
5

Biến động chỉ số DXY và tỷ giá USD/VND theo tuần

Chỉ số DXY (điểm) Tỷ giá USD/VND (đồng)



TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

Sau khi lập đỉnh mới tại mốc 1.766,85, VN-Index đã gặp phải áp lực chốt lời ngắn hạn và đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.599,10 điểm. Chỉ báo MACD với histogram âm và

đường EMA 13 cắt xuống đường EMA 34 cho thấy xu hướng giảm giá có thể vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 10/11 – 14/11/2025



DIỄN BIẾN CÁC NGÀNH TRONG TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

Tên ngành % thay đổi
GTGD 

(Triệu VND)

TB GT khớp
lệnh (Triệu 

VND)

KLGD
(Nghìn cp)

TB KL khớp
lệnh (Nghìn)

Dầu khí 1,72% 3.198.276 639.655 141.380 28.276 

Hóa chất 1,06% 3.621.236 724.247 109.068 21.814 

Tài nguyên Cơ bản -2,23% 5.112.070 1.022.414 231.221 46.244 

Xây dựng và Vật liệu -1,12% 7.497.645 1.499.529 307.252 61.450 

Hàng & Dịch vụ CN -3,11% 9.413.787 1.882.757 230.660 46.132 

Ô tô và phụ tùng -2,80% 418.099 83.620 27.801 5.560 

Thực phẩm và đồ uống 0,19% 7.850.363 1.570.073 211.752 42.350 

Hàng cá nhân & Gia dụng -2,58% 752.198 150.440 17.126 3.425 

Y tế 0,83% 535.145 107.029 18.896 3.779 

Bán lẻ -3,89% 4.798.997 959.799 64.036 12.807 

Truyền thông -2,20% 79.570 15.914 6.502 1.300 

Du lịch và Giải trí -5,57% 3.100.379 620.076 25.076 5.015 

Điện, nước & xăng dầu 1,56% 1.456.055 291.211 66.286 13.257 

Ngân hàng -1,65% 29.604.092 5.920.818 1.157.167 231.433 

Bảo hiểm 5,10% 404.688 80.938 13.704 2.741 

Bất động sản -1,12% 22.418.042 4.483.608 827.598 165.520 

Dịch vụ tài chính -3,26% 21.151.634 4.230.327 763.131 152.626 

Công nghệ Thông tin -2,39% 8.164.521 1.632.904 89.260 17.852 

Nguồn: FiinProX, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 10/11 – 14/11/2025
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THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 25.276 tỷ đồng, giảm 8,2% so với tuần trước đó. Tương tự, khối lượng cổ phiếu

giao dịch trung bình cũng ghi nhận giảm 3,1% so với tuần trước, đạt giá trị gần 861 triệu cổ phiếu.

• Trong tuần qua, top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất là ICT (32,69%), CCI (16,19%) và PVD (14,09%). Ngược lại, top 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần là CTD (-18,16%),

MHC (-13,97%) và STB (-12,88%).

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 03/11 - 07/11/2025
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VĨ MÔ TUẦN QUA 

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: VBSE tổng hợp

Thông tin Ảnh hưởng Đánh giá

Theo báo cáo của ADP ngày 05/11, thị trường lao động Mỹ đã có dấu

hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các công ty tư nhân tạo thêm 42,000

việc làm, đảo ngược xu hướng giảm của tháng trước và cao hơn dự báo

của giới chuyên gia.

Tiêu cực

Dữ liệu lao động tích cực củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu

hơn, khiến chi phí vốn toàn cầu neo cao và có thể gây áp lực lên dòng vốn

ngoại tại các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam.

Ngày 06/11, ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, cho thấy

đang chờ những dấu hiệu rõ ràng trước khi cắt giảm — đồng thời cảnh

báo rủi ro về bong bóng đầu tư AI và thị trường biến động

Tiêu cực

Rủi ro từ biến động toàn cầu và cảm giác “quán tính tiền rẻ kết thúc” có thể

khiến nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có cổ phiếu

Việt Nam..

Tổng thu ngân sách Việt Nam năm 2025 dự kiến vượt ~17% so với năm

trước, trong khi thâm hụt duy trì dưới ngưỡng 3,8% GDP.
Tích cực

Thu ngân sách tăng mạnh cho thấy nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn, giúp giảm

lo ngại về tài khóa và tăng niềm tin vào triển vọng kinh doanh, từ đó hỗ trợ cổ

phiếu.

Chính phủ Việt Nam chỉ đạo đẩy nhanh thành lập IFC tại TP.HCM và Đà

Nẵng, với mục tiêu đưa vào vận hành trong tháng 11/2025.
Tích cực

Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế sẽ nâng tầm vị thế thị trường vốn

Việt Nam, thu hút vốn ngoại và cải thiện thanh khoản – những yếu tố hỗ trợ

dài hạn cho TTCK.

Báo cáo chiến lược tuần 10/11 – 14/11/2025



LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: Vietstock, VBSE tổng hợp

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Nội dung

1 BTD UPCoM 14/11/2025 17/11/2025 28/11/2025 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP

2 SMA HOSE 14/11/2025 17/11/2025 01/12/2025 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP

3 BT1 UPCoM 14/11/2025 17/11/2025 N/A
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 

100:76.37, giá 10,000 đồng/CP

4 MCM HOSE 14/11/2025 17/11/2025 18/12/2025 Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

5 CNC UPCoM 13/11/2025 14/11/2025 28/11/2025 Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

6 SMB HOSE 13/11/2025 14/11/2025 26/11/2025 Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

7 GVR HOSE 13/11/2025 14/11/2025 12/12/2025 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP

8 TNG HNX 12/11/2025 13/11/2025 21/11/2025 Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP

9 VBB UPCoM 12/11/2025 13/11/2025 N/A
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ

100:33, giá 10,000 đồng/CP

10 PC1 HOSE 12/11/2025 13/11/2025 N/A Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Báo cáo chiến lược tuần 10/11 – 14/11/2025



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù

mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng Vietinbank Securities không đảm bảo được tuyệt đối được độ

chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

• Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham

khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán

Công thương (Vietinbank Securities).

• Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào nếu

không có sự đồng ý của Vietinbank Securities.

Báo cáo chiến lược tuần 27/10 - 31/10/2025



Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán
Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

www.vbse.vn1900 588 866
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